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A 
Á 亜 あ 

ÁC 悪 あく 

ÁC 握 あく 

ÁC 悪 お 

ÁCH 厄 やく 

ÁCH 厄 やっ 

AI 哀 あい 

ÁI 愛 あい 

ÁM 暗 あん 

AN 安 あん 

ÁN 案 あん 

ANH 英 えい 

ANH 桜 おう 

ẢNH 影 えい 

ÁNH 映 えい 

AO 凹 おう 

ẢO 幻 げん 

ÁO 奧 おう 

ÁP 圧 あつ 

ÁP 押 おう 

ÂM 陰 いん 

ÂM 音 いん 

ÂM 音 おん 

ẨM 飲 いん 

ÂN 恩 おん 

ẨN 隠 いん 

ẤN 印 いん 

ẤT 乙 おつ 

ÂU 欧 おう 

ẨU 殴 おう 

ẤU 幼 よう 

B 

BA 波 は 

BÀ 婆 ば 

BÀ 婆 ぱ 

BÀ 婆 ばあ 

BÀ 婆 ばば 

BẢ 把 は 

BÁ 覇 は 

BÁ 伯 はく 

BẠ 簿 ぼ 

BÁC 博 はく 

BÁC 博 ばく 

BẠC 泊 はく 

BẠC 薄 はく 

BÁCH 迫 はく 

BÁCH 百 ひゃく 

BẠCH 白 はく 

BẠCH 白 ぴゃく 

BÀI 俳 はい 

BÀI 排 はい 

BÃI 罷 ひ 

BÁI 拝 はい 

BẠI 敗 はい 

BAN 搬 はん 

BAN 班 はん 

BAN 般 はん 

BAN 頒 はん 

BÀN 盤 ばん 

BẢN 板 はん 

BẢN 版 はん 

BẢN 板 ばん 

BẢN 板 ぱん 

BẢN 本 ほん 

BÁN 半 はん 

BẠN 伴 はん 

BẠN 畔 はん 

BẠN 伴 ばん 

BANG 邦 ほう 

BÀNG 傍 はた 

BÀNG 傍 ぼう 

BÀNH 膨 ぼう 

BAO 包 ほう 

BAO 褒 ほう 

BÀO 泡 ほう 

BÀO 胞 ほう 

BẢO 保 ほ 

BẢO 宝 ほう 

BÃO 抱 ほう 

BÃO 飽 ほう 

BÁO 報 ほう 

BẠO 暴 ばく 

BẠO 爆 ばく 

BẠO 暴 ぼう 

BÁT 八 はち 

BÁT 鉢 はち 

BÁT 八 はっ 

BÁT 鉢 はつ 

BẠT 抜 ばつ 

BẮC 北 ほく 

BẮC 北 ほっ 

BĂNG 氷 ひ 

BĂNG 氷 ひょう 

BĂNG 崩 ほう 

BẰNG 棚 ほう 

BẦN 貧 ひん 

BẦN 貧 びん 

BẤT 不 ふ 

BẤT 不 ぶ 

BẾ 閉 へい 

BỆ 陛 へい 

BỆNH 病 びょう 

BỆNH 病 へい 

BI 悲 ひ 

BI 碑 ひ 

BÌ 疲 ひ 

BÌ 皮 ひ 

BỈ 彼 ひ 

BÍ 泋 ひ 

BÍ 秘 ひ 

BÍ 泋 ぴ 

BÍ 泋 ひつ 

BÍ 泋 ぴつ 

BỊ 被 ひ 

BỊ 備 び 

BÍCH 壁 へき 

BIÊN 辺 へ 

BIÊN 辺 べ 

BIÊN 編 へん 

BIÊN 辺 へん 

BIẾN 変 へん 

BIẾN 遍 へん 

BIỆN 弁 べん 

BIỆT 別 べつ 

BIỂU 表 ひょう 

BIẾU 俵 ひょう 

BINH 兵 ひょう 

BINH 兵 へい 

BÌNH 評 ひょう 

BÌNH 平 びょう 

BÌNH 瓶 びん 

BÌNH 瓶 べ 

BÌNH 坪 へい 

BÌNH 平 へい 

BÍNH 丙 へい 

BÍNH 柄 へい 

BỔ 補 ほ 

BỐ 布 ふ 

BỐ 怖 ふ 

BỘ 歩 ふ 

BỘ 歩 ぶ 

BỘ 部 ぶ 

BỘ 捕 ほ 

BỘ 歩 ほ 

BỘC 僕 ぼく 

BÔI 杯 はい 

BỒI 培 はい 

BỒI 培 ばい 

BỒI 賠 ばい 

BỒI 陪 ばい 

BỐI 背 はい 

BỐI 輩 はい 

BỐI 貝 ばい 

BỘI 倍 ばい 

BÔN 奔 ほん 

BỒN 盆 ぼん 

BỔNG 俸 ほう 

BỔNG 棒 ぼう 

BUỘC 縛 ばく 

BÖT 筆 ひつ 

BƯU 郵 ゆう 

C 

CA 歌 か 

CÁ 箇 か 

CÁ 個 こ 

CÁC 各 かく 

CÁC 閣 かく 

CÁCH 格 かく 

CÁCH 隔 かく 

CÁCH 革 かく 

CAI 該 がい 

CẢI 改 かい 

CAM 甘 かん 

CẢM 感 かん 

CẢM 敢 かん 

CÁM 紺 こん 

CÁM 紺 てん 

CAN 乾 かん 

CAN 干 かん 

CAN 肝 かん 

CÁN 幹 かん 

CẢNG 港 こう 

CANH 更 こう 

CANH 耕 こう 

CẢNH 境 きょう 

CẢNH 境 けい 

CẢNH 景 けい 

CẢNH 警 けい 

CẠNH 競 きょう 

CẠNH 競 けい 

CAO 高 こう 

CẢO 稿 こう 

CÁO 告 こく 

CÁT 割 かつ 

CÁT 褐 かつ 

CÁT 吉 きち 

CÁT 吉 きつ 

CĂN 根 こん 

CẦM 琴 きん 

CẤM 禁 きん 

CÂN 斤 きん 

CÂN 筋 きん 

CẦN 勤 きん 

CẦN 勤 ごん 

CẨN 謹 きん 

CẬN 近 きん 

CẤP 急 きゅう 

CẤP 級 きゅう 

CẤP 給 きゅう 

CẬP 及 きゅう 

CẬT 詰 きつ 

CÂU 拘 こう 

CÂU 溝 こう 

CẦU 求 きゅう 

CẦU 球 きゅう 

CẤU 構 こう 

CẤU 購 こう 

CÔ 孤 こ 

CỔ 古 こ 

CỔ 鼓 こ 

CỐ 固 こ 

CỐ 故 こ 

CỐ 雇 こ 

CỐ 顧 こ 

CỐC 穀 こく 

CỐC 谷 こく 

CÔN 昆 こん 

CÔNG 公 く 

CÔNG 工 く 

CÔNG 公 こう 

CÔNG 功 こう 

CÔNG 工 こう 

CÔNG 攻 こう 

CỐNG 財 く 

CỐNG 財 ぐ 

CỐNG 財 こう 

CỘNG 共 きょう 

CỐT 骨 こつ 

CƠ 基 き 

CƠ 姫 き 

CƠ 機 き 

CƠ 肌 き 

CƠ 飢 き 

CỦ 糾 きゅう 

CÖ 句 く 

CỤ 具 ぐ 

CÖC 菊 きく 

CÖC 菊 ぎく 

CỤC 局 きょく 

CUNG 宮 きゅう 

CUNG 弓 きゅう 

CUNG 供 きょう 

CUNG 恭 きょう 

CUNG 供 く 

CUNG 宮 く 

CUNG 宮 ぐう 

CUNG 供 とも 

CÙNG 窮 きゅう 

CUỒNG 狂 きょう 

CƯ 居 きょ 

CƯ 据 きょ 

CỬ 挙 きょ 

CỨ 拠 きょ 

CỨ 拠 こ 

CỰ 巨 きょ 

CỰ 拒 きょ 

CỰ 距 きょ 

CỰC 極 きょく 

CỰC 極 ごく 

CƯỚC 脚 きゃ 

CƯỚC 脚 きゃく 

CƯƠNG 綱 こう 

CƯƠNG 鋼 こう 

CƯƠNG 剛 ごう 

CƯỜNG 強 きょう 

CƯỜNG 強 ごう 

CỬU 久 きゅう 

CỬU 九 きゅう 

CỬU 久 く 

CỬU 九 く 

CỨU 救 きゅう 

CỨU 究 きゅう 

CỰU 旧 きゅう 

CH 
CHÂM 針 しん 

CHÂN 真 しん 

CHẨN 診 しん 

CHẤN 振 しん 

CHẤN 震 しん 

CHẤP 執 しつ 

CHẤP 執 しゅう 

CHẤT 質 しち 

CHẤT 質 しつ 

CHẤT 質 ち 

CHÂU 珠 しゅ 

CHÂU 州 しゅう 

CHÂU 舟 しゅう 

CHẾ 制 せい 

CHẾ 製 せい 

CHI 支 し 

CHI 枝 し 

CHI 肢 し 

CHI 脂 し 

CHI 芝 し 

CHỈ 指 し 

CHỈ 旨 し 

CHỈ 止 し 

CHỈ 祉 し 

CHỈ 紙 し 

CHÍ 志 し 

CHÍ 至 し 

CHÍ 誌 し 

CHÍCH 隻 せき 

CHIÊM 占 せん 

CHIẾN 戦 せん 

CHIẾT 折 せつ 

CHIÊU 招 しょう 

CHIÊU 昭 しょう 

CHIỂU 沼 しょう 

CHIẾU 照 しょう 

CHIẾU 詔 しょう 

CHINH 征 せい 

CHỈNH 整 せい 

CHÍNH 政 しょう 

CHÍNH 正 しょう 

CHÍNH 政 せい 

CHÍNH 正 せい 

CHU 朱 しゅ 

CHU 株 しゅ 

CHU 周 しゅう 

CHU 週 しゅう 

CHỦ 为 しゅ 

CHỦ 为 す 

CHỦ 为 ず 

CHÖ 注 ちょう 

CHÖ 鋳 ちょう 

CHUẨN 准 じゅん 

CHUẨN 準 じゅん 

CHÖC 祝 しゅう 

CHÖC 祝 しゅく 

CHÖC 嘱 しょく 

CHUNG 終 しゅう 

CHUNG 鐘 しょう 

CHỦNG 種 しゅ 

CHÖNG 衆 しゅ 

CHÖNG 衆 しゅう 

CHUY 錘 すい 

CHUYÊN 専 せん 

CHUYỂN 転 てん 

CHUYẾT 拙 せつ 

CHƯ 諸 しょ 

CHỬ 煮 しゃ 

CHỨC 織 しき 

CHỨC 職 しき 

CHỨC 織 しょく 

CHỨC 職 しょく 

CHƯNG 蒸 じょう 

CHỨNG 症 しょう 

CHỨNG 証 しょう 

CHƯỚC 勺 しゃく 

CHƯỚC 酌 しゃく 

CHƯƠNG 彰 しょう 

CHƯƠNG 章 しょう 

CHƯỞNG 掌 しょう 

CHƯỚNG 障 しょう 

D 
DÃ 野 や 

DẠ 夜 や 

DẠNG 様 よう 

DANH 名 みょう 

DANH 名 めい 

DAO 揺 よう 

DAO 謡 よう 

DÂN 民 みん 

DẪN 引 いん 

DẬT 逸 いつ 

DI 移 い 

DI 遺 い 

DI 遺 ゆい 

DĨ 以 い 

DỊ 易 い 

DỊ 異 い 

DỊ 易 えき 

DỊCH 役 えき 

DỊCH 液 えき 

DỊCH 疫 えき 

DỊCH 駅 えき 

DỊCH 役 やく 

DỊCH 疫 やく 

DỊCH 訳 やく 

DIÊM 塩 えん 

DIÊN 延 えん 

DIỄN 演 えん 

DIỆN 面 めん 

DIỆP 葉 よう 

DIỆT 滅 めつ 

DIÊU 窯 よう 

DIẾU 酵 こう 

DIỆU 妙 みょう 

DIỆU 曜 よう 

DO 由 ゆ 

DO 猶 ゆう 

DO 由 ゆう 

DOANH  営 えい 

DU 愉 ゆ 

DU 油 ゆ 

DU 遊 ゆ 

DU 悠 ゆう 

DU 遊 ゆう 

DŨ 癒 ゆ 

DỤ 諭 ゆ 

DỤ 裕 ゆう 

DỤ 誘 ゆう 

DỤC 育 いく 

DỤC 欲 よく 

DỤC 浴 よく 

DUNG 融 ゆう 

DUNG 容 よう 

DUNG 庸 よう 

DUNG 溶 よう 

DŨNG 勇 ゆう 

DŨNG 踊 よう 

DỤNG 用 よう 

DUY 唯 い 

DUY 維 い 

DUY 唯 ゆい 

DUYÊN 沿 えん 

DUYÊN 縁 えん 

DUYÊN 鉛 えん 

DUYỆT 悦 えつ 

DUYỆT 閲 えつ 

DƯ 余 よ 

DỮ 与 よ 

DỰ 予 よ 

DỰ 誉 よ



  

   

DỰ 預 よ 

DỰC 翌 よく 

DỰC 翼 よく 

DƯỢC 薬 やく 

DƯỢC 躍 やく 

DƯƠNG 揚 よう 

DƯƠNG 洋 よう 

DƯƠNG 羊 よう 

DƯƠNG 陽 よう 

DƯỠNG 養 よう 

Đ 

ĐA 多 た 

ĐẢ 打 だ 

ĐẢ, ĐẠ 駄 だ 

ĐÀI 台 たい 

ĐÀI 台 だい 

ĐÃI 待 たい 

ĐÃI 怠 たい 

ĐÃI 逮 たい 

ĐÁI 帯 たい 

ĐẠI 代 たい 

ĐẠI 大 たい 

ĐẠI 袋 たい 

ĐẠI 代 だい 

ĐẠI 大 だい 

ĐÀM 壇 たん 

ĐÀM 壇 だん 

ĐÀM 談 だん 

ĐÀM 曇 どん 

ĐẢM 担 たん 

ĐẢM 胆 たん 

ĐẠM 淡 たん 

ĐAN 丹 たん 

ĐÀN 弾 だん 

ĐẢN 但 たん 

ĐẢN 誕 たん 

ĐANG 当 とう 

ĐẢNG 党 とう 

ĐAO 刀 とう 

ĐÀO 桃 とう 

ĐÀO 逃 とう 

ĐÀO 陶 とう 

ĐẢO 倒 とう 

ĐẢO 島 とう 

ĐÁO 到 とう 

ĐẠO 盗 とう 

ĐẠO 稲 とう 

ĐẠO 道 とう 

ĐẠO 導 どう 

ĐẠO 道 どう 

ĐÁP 搭 とう 

ĐÁP 答 とう 

ĐẠP 踏 とう 

ĐẠT 達 ~だち 

ĐẠT 達 たつ 

ĐẮC 得 とく 

ĐẶC 特 とく 

ĐĂNG 登 と 

ĐĂNG 灯 とう 

ĐĂNG 登 とう 

ĐẰNG 謄 とう 

ĐẰNG 騰 とう 

ĐẲNG 等 とう 

ĐẦU 頭 ず 

ĐẦU 頭 と 

ĐẦU 頭 ど 

ĐẦU 投 とう 

ĐẦU 頭 とう 

ĐẨU 斗 と 

ĐẤU 闘 とう 

ĐẬU 豆 ず 

ĐẬU 痘 とう 

ĐẬU 豆 とう 

ĐÊ 低 てい 

ĐÊ 堤 てい 

ĐỀ 題 だい 

ĐỀ 提 てい 

ĐỂ 底 てい 

ĐỂ 抵 てい 

ĐỂ 邸 てい 

ĐẾ 帝 てい 

ĐẾ 締 てい 

ĐỆ 弟 だい 

ĐỆ 第 だい 

ĐỆ 弟 で 

ĐỆ 弟 てい 

ĐỆ 逓 てい 

ĐỊA 地 じ 

ĐỊA 地 ち 

ĐÍCH 嫡 ちゃく 

ĐÍCH 滴 てき 

ĐÍCH 的 てき 

ĐỊCH 敵 てき 

ĐỊCH 笛 てき 

ĐIỂM 点 てん 

ĐIẾM 店 てん 

ĐIỀN 田 でん 

ĐIỂN 典 てん 

ĐIỆN 殿 でん 

ĐIỆN 電 でん 

ĐIỆP 畳 じょう 

ĐIỆT 迭 てつ 

ĐIÊU 彫 ちゅう 

ĐIỀU 条 じょう 

ĐIỀU 調 ちゅう 

ĐIỂU 鳥 ちゅう 

ĐIẾU 弔 ちゅう 

ĐIẾU 釣 ちゅう 

ĐIỆU 悼 とう 

ĐINH 丁 ちょう 

ĐINH 町 ちょう 

ĐINH 丁 てい 

ĐÌNH 亭 てい 

ĐÌNH 停 てい 

ĐÌNH 庭 てい 

ĐÌNH 廷 てい 

ĐỈNH 頂 ちゅう 

ĐĨNH 錠 じょう 

ĐĨNH 艇 てい 

ĐÍNH 訂 てい 

ĐỊNH 定 じゅう 

ĐỊNH 定 てい 

ĐỌA 堕 だ 

ĐỌA 惰 だ 

ĐOAN 端 たん 

ĐOÀN 団 だん 

ĐOÀN 断 だん 

ĐOÀN 団 とん 

ĐOẢN 短 たん 

ĐOÁN 鍛 たん 

ĐOẠN 段 だん 

ĐOẠT 奪 だつ 

ĐÔ 都 つ 

ĐÔ 都 と 

ĐỒ 図 ず 

ĐỒ 図 と 

ĐỒ 塗 と 

ĐỒ 徒 と 

ĐỒ 途 と 

ĐỘ 度 たく 

ĐỘ 度 と 

ĐỘ 渡 と 

ĐỘ 度 ど 

ĐỐC 督 とく 

ĐỐC 篤 とく 

ĐỘC 読 とう 

ĐỘC 読 とく 

ĐỘC 毒 どく 

ĐỘC 独 どく 

ĐỘC 読 どく 

ĐỐI 対 たい 

ĐỘI 隊 たい 

ĐỒN 屯 とん 

ĐỒN 豚 とん 

ĐỘN 鈍 どん 

ĐÔNG 冬 とう 

ĐÔNG 凍 とう 

ĐÔNG 東 とう 

ĐỒNG 筒 とう 

ĐỒNG 同 どう 

ĐỒNG 童 どう 

ĐỒNG 銅 どう 

ĐỖNG 胴 どう 

ĐỐNG 棟 とう 

ĐỘNG 働 どう 

ĐỘNG 動 どう 

ĐỘNG 洞 どう 

ĐỘT 凸 でこ 

ĐỘT 突 とっ 

ĐỘT 凸 とつ 

ĐỘT 突 とつ 

ĐƠN 卖 たん 

ĐỨC 徳 とく 

ĐƯỜNG 唐 とう 

ĐƯỜNG 糖 とう 

ĐƯỜNG 堂 どう 

G 
GIA 加 か 

GIA 家 か 

GIA 家 け 

GIÀ 遮 しゃ 

GIẢ 仮 か 

GIẢ 仮 け 

GIẢ 者 しゃ 

GIÁ 価 か 

GIÁ 嫁 か 

GIÁ 架 か 

GIÁ 稼 か 

GIÁC 覚 かく 

GIÁC 角 かく 

GIAI 佳 か 

GIAI 皆 かい 

GIAI 階 かい 

GIẢI 解 かい 

GIẢI 解 げ 

GIẢM 減 げん 

GIÁM 監 かん 

GIÁM 鑑 かん 

GIAN 間 かん 

GIAN 間 けん 

GIẢN 簡 かん 

GIANG 江 こう 

GIẢNG 講 こう 

GIÁNG 降 こう 

GIAO 交 こう 

GIAO 郊 こう 

GIẢO 較 かく 

GIẢO 絞 こう 

GIÁO 教 きょう 

GIÁP 甲 かん 

GIÁP 岬 こう 

GIÁP 甲 こう 

GIÁP 甲 しん 

GIỚI 介 かい 

GIỚI 届 かい 

GIỚI 戒 かい 

GIỚI 械 かい 

GIỚI 界 かい 

H 
HÀ 何 か 

HÀ 河 か 

HÀ 荷 か 

HẠ 下 か 

HẠ 夏 か 

HẠ 暇 か 

HẠ 賀 が 

HẠ 下 げ 

HẠ 夏 げ 

HÁCH 嚇 かく 

HẠCH 核 かく 

HẢI 海 かい 

HẠI 害 がい 

HÀM 含 がん 

HÃM 陥 かん 

HÁM 憾 かん 

HẠM 艦 かん 

HÀN 寒 かん 

HÃN 汗 かん 

HÁN 漢 かん 

HẠN 限 げん 

HÀNG 航 こう 

HẠNG 項 こう 

HÀNH 行 ぎょう 

HÀNH 茎 けい 

HÀNH 行 こう 

HÀNH 衡 こう 

HẠNH 幸 こう 

HÀO 豪 ごう 

HẢO 好 こう 

HÁO 耗 こう 

HÁO 耗 もう 

HÁT 喝 かつ 

HẠT 轄 かつ 

HẮC 黒 こく 

HẶC 劾 がい 

HẰNG 恒 こう 

HẬN 恨 こん 

HẤP 吸 きゅう 

HẦU 侯 こう 

HẬU 後 ご 

HẬU 候 こう 

HẬU 厚 こう 

HẬU 后 こう 

HẬU 後 こう 

HỆ 係 けい 

HỆ 系 けい 

HÍ 戯 ぎ 

HIỀM 嫌 けん 

HIỀM 嫌 げん 

HIỂM 険 けん 

HIÊN 軒 けん 

HIỀN 賢 けん 

HIỂN 顕 けん 

HIẾN 憲 けん 

HIẾN 献 けん 

HIẾN 献 こん 

HIỆN 現 げん 

HIẾP 脅 きょう 

HIỆP 協 きょう 

HIỆP 峡 きょう 

HIỆP 挟 きょう 

HIỆP 狭 きょう 

HIỂU 暁 ぎょう 

HIẾU 孝 こう 

HIỆU 効 こう 

HIỆU 校 こう 

HIỆU 号 ごう 

HÌNH 形 ぎょう 

HÌNH 刑 けい 

HÌNH 型 けい 

HÌNH 形 けい 

HOA 花 か 

HOA 華 か 

HOA 華 け 

HỎA 火 か 

HÓA 化 か 

HÓA 貨 か 

HÓA 化 け 

HỌA 禍 か 

HỌA 画 が 

HỌA 画 かく 

HỌACH 獲 かく 

HỌACH 穫 がく 

HOÀI 懐 かい 

HOẠI 壊 かい 

HOAN 歓 かん 

HOÀN 完 かん 

HOÀN 環 かん 

HOÀN 還 かん 

HOÀN 丸 がん 

HOÃN 緩 かん 

HOÁN 喚 かん 

HOÁN 換 かん 

HOẠN 患 かん 

HOANG 荒 こう 

HOÀNG 皇 おう 

HOÀNG 黄 おう 

HOÀNG 黄 こ 

HOÀNG 皇 こう 

HOÀNG 黄 こう 

HOẢNG 慌 こう 

HOÀNH 横 おう 

HOẠT 活 かつ 

HOẠT 滑 かつ 

HOẠT 滑 こつ 

HOẶC 惑 わく 

HỌC 学 がく 

HÔ 呼 こ 

HỒ 弧 こ 

HỒ 湖 こ 

HỖ 互 ご 

HỘ 戸 こ 

HỘ 護 ご 

HÔI 灰 かい 

HỒI 回 かい 

HỐI 悔 かい 

HỐI 賄 わい 

HỘI 会 え 

HỘI 絵 え 

HỘI 会 かい 

HÔN 婚 こん 

HỒN 魂 こん 

HỖN 混 こん 

HỒNG 紅 く 

HỒNG 洪 こう 

HỒNG 紅 こう 

HỢP 合 がっ 

HỢP 合 ごう 

HỦ 朽 きゅう 

HỦ 腐 ふ 

HUÂN 勲 くん 

HUÂN 薫 くん 

HUẤN 訓 くん 

HUỀ 携 けい 

HUỆ 恵 え 

HUỆ 恵 けい 

HUNG 凶 きょう 

HUNG 胸 きょう 

HÙNG 雄 ゆう 

HUỐNG 況 きょう 

HUY 揮 き 

HUY 輝 き 

HUYỀN 懸 け 

HUYỀN 懸 けん 

HUYỀN 弦 げん 

HUYỀN 玄 げん 

HUYỆN 県 けん 

HUYẾT 血 けつ 

HUYỆT 穴 けつ 

HUYNH 兄 きょう 

HUYNH 兄 けい 

HÙYNH 蛍 けい 

HƯ 虚 きょ 

HƯ 虚 こ 

HỨA 許 きょ 

HƯNG 興 きょう 

HƯNG 興 こう 

HƯƠNG 郷 きょう 

HƯƠNG 香 きょう 

HƯƠNG 香 こう 

HƯƠNG 郷 ごう 

HƯỞNG 享 きょう 

HƯỞNG 響 きょう 

HƯỚNG 向 こう 

HƯU 休 きゅう 

HỮU 右 う 

HỮU 有 う 

HỮU 友 ゆう 

HỮU 右 ゆう 

HỮU 有 ゆう 

HY 希 き 

HY 犠 ぎ 

HY 希 け 

HỶ 喜 き 

I 
ÍCH 益 えき 

ÍCH 益 やく 

K 

KÊ 鶏 けい 

KẾ 継 けい 

KẾ 計 けい 

KẾT 結 けつ 

KÍCH 撃 げき 

KÍCH 激 げき 

KỊCH 劇 げき 

KIÊM 兼 けん 

KIỂM 検 けん 

KIẾM 剣 けん 

KIỆM 倹 けん 

KIÊN 堅 けん 

KIÊN 肩 けん 

KIỂN 繭 けん 

KIẾN 建 けん 

KIẾN 見 けん 

KIẾN 建 こん 

KIỆN 件 けん 

KIỆN 健 けん 

KIỆT 傑 けつ 

KIỀU 橋 きょう 

KIỂU 矯 きょう 

KIM 今 きん 

KIM 金 きん 

KIM 今 こん 

KIM 金 こん 

KINH 京 きょう 

KINH 経 きょう 

KINH 驚 きょう 

KINH 京 けい 

KINH 経 けい 

KÌNH 鯨 げい 

KÍNH 鏡 きょう 

KÍNH 径 けい 

KÍNH 敬 けい 

KỲ 奇 き 

KỲ 岐 き 

KỲ 崎 き
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KỲ 旗 き 

KỲ 期 き 

KỲ 棋 き 

KỲ 祈 き 

KỲ 期 ご 

KỲ 碁 ご 

KỶ 己 き 

KỶ 幾 き 

KỶ 机 き 

KỶ 紀 き 

KỶ 己 こ 

KỸ 技 ぎ 

KÝ 寄 き 

KÝ 既 き 

KÝ 記 き 

KỴ 忌 き 

KỴ 騎 き 

KH 

KHẢ 可 お~ 

KHẢ 可 か 

KHÁCH 実 かく 

KHÁCH 実 きゃく 

KHAI 開 かい 

KHẢI 啓 けい 

KHÁI 慨 がい 

KHÁI 概 がい 

KHAM 堪 かん 

KHÁM 勘 かん 

KHÁN 看 かん 

KHANG 康 こう 

KHÁNG 抗 こう 

KHANH 坑 こう 

KHÁNH 慶 けい 

KHẢO 考 こう 

KHẢO 拷 ごう 

KHÁT 渇 かつ 

KHẮC 克 こく 

KHẮC 刻 こく 

KHẲNG 肯 こう 

KHÂM 襟 きん 

KHẨN 緊 きん 

KHẨN 墾 こん 

KHẨN 懇 こん 

KHẤP 泣 きゅう 

KHÂU 丘 きゅう 

KHẨU 口 く 

KHẨU 口 こう 

KHÊ 渓 けい 

KHẾ 契 けい 

KHẾ 憩 けい 

KHI 欺 ぎ 

KHÍ 器 き 

KHÍ 棄 き 

KHÍ 気 き 

KHÍ 汽 き 

KHIÊM 謙 けん 

KHIẾM 欠 けつ 

KHIỂN 遣 けん 

KHIẾT 喫 きつ 

KHIẾT 潔 けつ 

KHIÊU 跳 ちゅう 

KHIẾU 叫 きょう 

KHINH 軽 けい 

KHOA 科 か 

KHOA 誇 こ 

KHÓA 課 か 

KHOÁI 快 かい 

KHOAN 寛 かん 

KHOẢN 款 かん 

KHOÁN 券 けん 

KHOÁNG 鉱 こう 

KHÔ 枯 こ 

KHỔ 苦 く 

KHỐ 庫 く 

KHỐ 庫 こ 

KHỐC 酷 こく 

KHỐI 塊 かい 

KHỐN 困 こん 

KHÔNG 空 くう 

KHỔNG 孔 こう 

KHỐNG 控 こう 

KHỞI 起 き 

KHU 区 く 

KHU 駆 く 

KHUẨN 菌 きん 

KHUẤT 屈 くつ 

KHÖC 曲 きょく 

KHUẾCH 拡 かく 

KHỦNG 恐 きょう 

KHUYỂN 犬 けん 

KHUYẾN 勧 かん 

KHUYNH 傾 けい 

KHỨ 去 きょ 

KHỨ 去 こ 

KHƯỚC 却 きゃく 

L 
LA 羅 ら 

LẠC 楽 がく 

LẠC 楽 らく 

LẠC 絡 らく 

LẠC 落 らく 

LẠC 酪 らく 

LAI 来 らい 

LẠI 頼 らい 

LẠI 吏 り 

LẠM 濫 らん 

LAN 欄 らん 

LANG 廊 ろう 

LANG 郎 ろう 

LÃNG 朗 ろう 

LÃNG 浪 ろう 

LÃNH 領 りょう 

LÃNH 冷 れい 

LAO 労 ろう 

LÃO 老 ろう 

LẠP 粒 りゅう 

LĂNG 陵 りょう 

LÂM 林 りん 

LÂM 臨 りん 

LÂN 隣 りん 

LẬP 立 りつ 

LẬP 立 りゅう 

LÂU 楼 ろう 

LẬU 漏 ろう 

LỄ 礼 らい 

LỄ 礼 れい 

LỆ 涙 るい 

LỆ 例 れい 

LỆ 励 れい 

LỆ 戻 れい 

LỆ 涙 れい 

LỆ 隷 れい 

LỆ 麗 れい 

LỆNH 令 れい 

LI 厘 りん 

LỊCH 暦 れき 

LỊCH 歴 れき 

LIÊM 廉 れん 

LIÊN 連 れん 

LIỆP 猟 りょう 

LIỆT 列 れつ 

LIỆT 务 れつ 

LIỆT 烈 れつ 

LIỆT 裂 れつ 

LIÊU 僚 りょう 

LIÊU 寮 りょう 

LIỄU 柳 りゅう 

LIỄU 了 りょう 

LIỆU 料 りょう 

LIỆU 療 りょう 

LINH 霊 りょう 

LINH 鈴 りん 

LINH 鈴 れい 

LINH 零 れい 

LINH 霊 れい 

LINH 齢 れい 

LÕA 裸 ら 

LOẠI 類 るい 

LOAN 湾 わん 

LOẠN 乱 らん 

LOÁT 刷 さつ 

LONG 竜 りゅう 

LONG 隆 りゅう 

LONG 竜 りょう 

LÔ 炉 ろ 

LỒ 虜 りょ 

LỘ 路 ろ 

LỘ 露 ろ 

LỘ 露 ろう 

LÔI 雷 らい 

LỢI 利 り 

LUÂN 倫 りん 

LUÂN 輪 りん 

LUẬN 論 ろん 

LUẬT 律 りつ 

LỤC 陸 りく 

LỤC 緑 りょく 

LỤC 六 ろく 

LỤC 緑 ろく 

LỤC 録 ろく 

LỤC 陸 ろく 

LŨY 塁 るい 

LŨY 累 るい 

LUYẾN 恋 れん 

LUYỆN 練 れん 

LUYỆN 錬 れん 

LỮ 旅 りょ 

LỰ 慮 りょ 

LỰC 力 りき 

LỰC 力 りょく 

LƯỢC 略 りゃく 

LƯƠNG 涼 りょう 

LƯƠNG 糧 りょう 

LƯƠNG 良 りょう 

LƯƠNG 糧 ろう 

LƯỠNG 両 りょう 

LƯỢNG 量 りょう 

LƯU 流 りゅう 

LƯU 留 りゅう 

LƯU 硫 りゅう 

LƯU 流 る 

LƯU 留 る 

LY 離 り 

LÝ 履 り 

LÝ 理 り 

LÝ 裏 り 

LÝ 里 り 

LỴ 痢 り 

M 
MA 摩 ま 

MA 磨 ま 

MA 魔 ま 

MA 麻 ま 

MÃ 馬 ば 

MẠC 幕 ばく 

MẠC 漠 ばく 

MẠC 幕 まく 

MẠCH 麦 ばく 

MẠCH 脈 みゃく 

MAI 梅 ばい 

MAI 埋 まい 

MAI 枚 まい 

MÃI 買 ばい 

MẠI 売 ばい 

MAN 蛮 ばん 

MÃN 満 まん 

MẠN 慢 まん 

MẠN 漫 まん 

MANG 忙 ぼう 

MẠNG 命 みょう 

MẠNG 命 めい 

MANH 盲 もう 

MÃNH 猛 もう 

MAO 毛 もう 

MẠO 冒 ぼう 

MẠO 帽 ぼう 

MẠT 末 ばつ 

MẠT 抹 まつ 

MẠT 末 まつ 

MẶC 墨 ぼく 

MẶC 黙 もく 

MẪN 敏 びん 

MẬT 密 みつ 

MÂU 矛 む 

MẪU 母 ぼ 

MẬU 貿 ぼう 

MẬU 茂 も 

MÊ 迷 めい 

MỄ 米 べい 

MỄ 米 まい 

MỊ 魅 み 

MIÊN 眠 みん 

MIÊN 綿 めん 

MIỄN 勉 べん 

MIỄN 免 めん 

MIÊU 描 びょう 

MIÊU 猫 びょう 

MIÊU 苗 びょう 

MIỄU 秒 びょう 

MINH 明 みょう 

MINH 明 めい 

MINH 盟 めい 

MINH 銘 めい 

MINH 鳴 めい 

MÔ 模 ぼ 

MÔ 膜 まく 

MÔ 模 も 

MỖ 某 ぼう 

MỘ 募 ぼ 

MỘ 墓 ぼ 

MỘ 慕 ぼ 

MỘ 暮 ぼ 

MỘC 木 ぼく 

MỘC 木 もく 

MÔI 媒 ばい 

MỖI 毎 まい 

MÔN 門 もん 

MỘNG 夢 む 

MỘT 没 ぼつ 

MỤC 牧 ぼく 

MỤC 目 ぼく 

MỤC 目 もく 

MUỘI 妹 まい 

MƯU 謀 ぼう 

MƯU 謀 む 

MỸ 美 び 

N 

NẠI 耐 たい 

NAM 男 だん 

NAM 单 な 

NAM 单 なん 

NAM 男 なん 

NAN 難 なん 

NÃO 悩 のう 

NÃO 脳 のう 

NẠP 納 な 

NẠP 納 なつ 

NẠP 納 なん 

NẠP 納 のう 

NẶC 諾 だく 

NẶC 匿 とう 

NĂNG 能 のう 

NÊ 泤 でい 

NI, NÊ 尼 に 

NIÊM 粘 ねん 

NIỆM 念 ねん 

NIÊN 年 ねん 

NIỆU 尿 にょう 

NINH 寧 ねい 

NOÃN 暖 だん 

NOÃN 卵 らん 

NÔ 奴 ど 

NÔ 奴 ぬ 

NỖ 努 ど 

NỘ 怒 す 

NỘ 怒 ど 

NỘI 内 だい 

NỘI 内 ない 

NÔNG 農 のう 

NỒNG 濃 のう 

NỮ 女 じょ 

NỮ 女 じょう 

NỮ 女 にょ 

NỮ 女 にょう 

NƯƠNG 娘 じょう 

NƯƠNG 嬢 じょう 

NG 

NGÃ 我 が 

NGẠ 餓 が 

NGẠCH 額 がく 

NGẢI 刈 かい 

NGẠN 岸 がん 

NGẠNH 硬 こう 

NGÂM 吟 ぎん 

NGÂN 銀 ぎん 

NGẪU 偶 く 

NGẪU 偶 ぐう 

NGHỆ 芸 げい 

NGHÊNH 迎 げい 

NGHI 儀 ぎ 

NGHI 宜 ぎ 

NGHI 疑 ぎ 

NGHĨ 擬 ぎ 

NGHỊ 議 ぎ 

NGHĨA 義 ぎ 

NGHỊCH 逆 きゃく 

NGHIÊM 厳 げん 

NGHIÊM 厳 ごん 

NGHIỆM 験 けん 

NGHIỆM 験 げん 

NGHIÊN 研 けん 

NGHIỆP 業 ぎょう 

NGHIỆP 業 ごう 

NGỌ 午 ご 

NGOA 靴 か 

NGOẠI 外 がい 

NGOẠI 外 げ 

NGOAN 頑 がん 

NGỌC 玉 ぎょく 

NGÔ 呉 ご 

NGỘ 遇 ぐう 

NGỘ 悟 ご 

NGỘ 誤 ご 

NGÔN 言 げん 

NGÔN 言 ごん 

NGU 愚 ぐ 

NGU 虞 ぐ 

NGU 娯 ご 

NGŨ 五 ご 

NGỤC 獄 ごく 

NGUNG 隅 ぐう 

NGUY 危 き 

NGỤY 偽 ぎ 

NGUYÊN 元 がん 

NGUYÊN 元 げん 

NGUYÊN 原 げん 

NGUYÊN 源 げん 

NGUYỆN 願 がん 

NGUYỆT 月 がつ 

NGUYỆT 月 げつ 

NGƯ 漁 ぎょ 

NGƯ 魚 ぎょ 

NGƯ 漁 りょう 

NGỮ 語 ご 

NGỰ 御 ぎょ 

NGỰ 御 ご 

NGƯNG 凝 ぎょう 

NGƯỢC 虐 きゃく 

NGƯỠNG 仰 ぎょう 

NGƯỠNG 仰 こう 

NGƯU 牛 ぎゅう 

NH 
NHA 芽 が 

NHÃ 雅 が 

NHẠC 岳 がく 

NHAI 街 かい 

NHAI 涯 がい 

NHAI 街 がい 

NHAM 岩 がん 

NHAN 顔 がん 

NHÀN 閑 かん 

NHÃN 眼 がん 

NHÃN 眼 げん 

NHÂM 妅 にん 

NHẪM 賃 ちん 

NHẬM 任 にん 

NHÂN 因 いん 

NHÂN 姻 いん 

NHÂN 人 じん 

NHÂN 仁 じん 

NHÂN 仁 に 

NHÂN 人 にん 

NHẪN 刃 じん 

NHẪN 忍 にん 

NHẬN 認 にん 

NHẬP 入 にゅう 

NHẤT 一 いち 

NHẤT 壱 いち 

NHẬT 日 じっ 

NHẬT 日 にち 

NHẬT 日 にっ 

NHI 児 じ 

NHI 児 に 

NHĨ 耳 じ 

NHỊ 二 に 

NHỊ 弐 に 

NHIỄM 染 せん 

NHIÊN 然 せん 

NHIÊN 然 ねん 

NHIÊN 燃 ねん 

NHIẾP 摂 せつ 

NHIỆT 熱 ねつ 

NHO 儒 じゅ 

NHU 需 じゅ 

NHU 柔 じゅう 

NHU 柔 にゅう 

NHŨ 乳 にゅう 

NHUẬN 潤 じゅん



  

   

NHỤC 辱 じょく 

NHỤC 肉 にく 

NHUỆ 鋭 えい 

NHŨNG 冗 じょう 

NHUYỄN 軟 なん 

NHƯ 如 じょ 

NHƯ 如 にょ 

NHƯỢC 弱 じゃく 

NHƯỢC 若 じゃく 

NHƯỢC 若 にゃく 

NHƯỠNG 壌 じょう 

NHƯỠNG 醸 じょう 

NHƯỢNG 譲 じょう 

O 
OA 渦 か 

OẢN 腕 わん 

Ô 汚 お 

ỐC 屋 おく 

ÔN 温 おん 

ỔN 穏 おん 

ÔNG 翁 おう 

P 

PHÁ 破 は 

PHÁC 撲 ぼく 

PHÁC 朴 ぼく 

PHÁCH 拍 はく 

PHÁCH 拍 ひょう 

PHÁI 派 は 

PHÀM 凡 はん 

PHÀM 帄 はん 

PHÀM 凡 ぼん 

PHẠM 犯 はん 

PHẠM 範 はん 

PHAN 藩 はん 

PHẢN 反 はん 

PHẢN 坂 はん 

PHẢN 返 へん 

PHẢN 反 ほん 

PHÁN 判 はん 

PHÁN 販 はん 

PHÁN 判 ばん 

PHẠN 飯 はん 

PHÁO 砲 ほう 

PHÁP 法 はっ 

PHÁP 法 ほう 

PHÁP 法 ほっ 

PHẠP 乏 ぼう 

PHÁT 発 はつ 

PHÁT 髪 はつ 

PHÁT 発 ばつ 

PHẠT 罰 ばち 

PHẠT 伐 ばつ 

PHẠT 罰 ばつ 

PHẨM 品 ひん 

PHẨM 品 ぴん 

PHÂN 分 ぶ 

PHÂN 分 ふん 

PHÂN 紛 ふん 

PHÂN 雰 ふん 

PHÂN 分 ぶん 

PHÂN 分 ぷん 

PHẦN 墳 ふん 

PHẪN 憤 ふん 

PHẤN 奮 ふん 

PHẤN 粉 ふん 

PHẤT 払 ふつ 

PHẬT 仏 ぶつ 

PHẪU 剖 ぼう 

PHÊ 批 ひ 

PHẾ 廃 はい 

PHẾ 肺 はい 

PHI 妃 ひ 

PHI 扉 ひ 

PHI 披 ひ 

PHI 非 ひ 

PHI 飛 ひ 

PHÌ 肥 ひ 

PHÍ 費 ひ 

PHÍ 沸 ふつ 

PHIÊN 番 ばん 

PHIÊN 翻 ほん 

PHIỀN 煩 はん 

PHIỀN 煩 ぼん 

PHIẾN 扇 せん 

PHIẾN 片 へん 

PHIỆT 閥 ばつ 

PHIÊU 漂 ひょう 

PHIẾU 票 ひょう 

PHÓ 付 ふ 

PHÓ 赴 ふ 

PHÓ 副 ふく 

PHONG 風 ふ 

PHONG 封 ふう 

PHONG 風 ふう 

PHONG 封 ほう 

PHONG 峰 ほう 

PHONG 豊 ほう 

PHÕNG 房 ぼう 

PHÕNG 防 ぼう 

PHỎNG 倣 ほう 

PHÓNG 放 ほう 

PHÓNG 訪 ほう 

PHỔ 普 ふ 

PHỔ 譜 ふ 

PHỔ 浦 ほ 

PHỐ 舗 ほ 

PHỐI 配 はい 

PHỐI 配 ぱい 

PHỒN 繁 はん 

PHU 夫 ふ 

PHU 敶 ふ 

PHU 膚 ふ 

PHU 夫 ふう 

PHÙ 扶 ふ 

PHÙ 浮 ふ 

PHÙ 符 ふ 

PHỦ 否 ひ 

PHỦ 府 ふ 

PHÖ 富 ふ 

PHÖ 賦 ふ 

PHÖ 富 ふう 

PHỤ 婦 ふ 

PHỤ 父 ふ 

PHỤ 貟 ふ 

PHỤ 附 ふ 

PHÖC 幅 ふく 

PHÖC 福 ふく 

PHÖC 腹 ふく 

PHÖC 覆 ふく 

PHỤC 伏 ふく 

PHỤC 復 ふく 

PHỤC 服 ふく 

PHÖN 噴 ふん 

PHÙNG 縫 ほう 

PHỤNG 奉 ぶ 

PHỤNG 奉 ほう 

PHỨC 複 ふく 

PHƯƠNG 方 ほう 

PHƯƠNG 芳 ほう 

PHƯƠNG 妨 ぼう 

PHƯƠNG 肪 ぼう 

PHƯỜNG 坊 ぼう 

PHƯỞNG 紡 ほう 

PHƯỞNG 紡 ぼう 

PHỮU 缶 かん 

Q 

QÖI 季 き 

QUẢ 寡 か 

QUẢ 果 か 

QUẢ 菓 か 

QUÁ 過 か 

QUÁCH 郭 かく 

QUẢI 拐 かい 

QUẢI 掛 かい 

QUÁI 怪 かい 

QUÁI 怪 け 

QUAN 冠 かん 

QUAN 官 かん 

QUAN 棺 かん 

QUAN 観 かん 

QUAN 関 かん 

QUẢN 管 かん 

QUÁN 慣 かん 

QUÁN 貫 かん 

QUÁN 館 かん 

QUANG 光 こう 

QUẢNG 広 こう 

QUÁT 括 かつ 

QUÂN 均 きん 

QUÂN 君 くん 

QUÂN 軍 ぐん 

QUẦN 群 ぐん 

QUẬN 郡 ぐん 

QUẬT 掘 くつ 

QUI 帰 き 

QUI 規 き 

QUỈ 鬼 き 

QUĨ 軌 き 

QUỐC 国 こく 

QUÝ 貴 き 

QUYỀN 権 けん 

QUYỀN 権 ごん 

QUYỂN 巻 かん 

QUYỂN 圏 けん 

QUYẾN 絹 けん 

QUYẾT 決 けつ 

S 
SA 砂 さ 

SA 砂 しゃ 

SÁCH 冊 さく 

SÁCH 策 さく 

SÁCH 索 さく 

SÁCH 冊 ざく 

SÁCH 冊 さつ 

SAI 差 さ 

SAM 杉 さん 

SAN 刉 かん 

SẢN 産 さん 

SẠN 桟 さん 

SẠN 桟 じょう 

SÀNG 床 しょう 

SÁNG 創 そう 

SẢNH 庁 ちゅう 

SAO 抄 しょう 

SÀO 巣 そう 

SÀO 繰 そう 

SÁP 渋 じゅう 

SÁT 殺 さい 

SÁT 察 さつ 

SÁT 擦 さつ 

SÁT 殺 さつ 

SÁT 殺 せつ 

SẮC 色 しき 

SẮC 色 しょく 

SẮC 勅 ちゅく 

SÂM 森 しん 

SẦU 愁 しゅう 

SI 痴 ち 

SỈ 恥 ち 

SĨ 仕 し 

SĨ 士 し 

SĨ 仕 じ 

SIÊU 超 ちゅう 

SINH 生 しょう 

SINH 牲 せい 

SINH 生 せい 

SONG 双 そう 

SONG 窓 そう 

SỐ 数 す 

SỐ 数 ず 

SỐ 数 すう 

SƠ 初 しょ 

SƠ 疎 そ 

SỞ 所 しょ 

SỞ 礎 そ 

SƠN 山 さん 

SUẤT 帥 すい 

SUẤT 率 そつ 

SUẤT 率 りつ 

SÖC 縮 しゅく 

SÖC 畜 ちく 

SÖC 蓄 ちく 

SUNG 充 じゅう 

SÙNG 崇 すう 

SÖNG 銃 じゅう 

SUY 推 すい 

SUY 衰 すい 

SƯ 師 し 

SỬ 使 し 

SỬ 史 し 

SỰ 事 じ 

SỰ 事 ず 

SỨC 飾 しょく 

SƯƠNG 霜 そう 

SƯU 捜 そう 

T 

TÀ 斜 しゃ 

TÀ 邪 じゃ 

TÀ 邪 せ 

TẢ 左 さ 

TẢ 写 しゃ 

TÁ 佐 さ 

TÁ 借 しゃく 

TẠ 謝 しゃ 

TÁC 作 さ 

TÁC 作 さく 

TẠC 昨 さく 

TẠC 酢 さく 

TAI 災 さい 

TÀI 才 さい 

TÀI 栽 さい 

TÀI 裁 さい 

TÀI 負 さい 

TÀI 材 ざい 

TÀI 負 ざい 

TÁI 再 さ 

TÁI 再 さい 

TÁI 載 さい 

TẠI 在 ざい 

TAM 三 さん 

TÀM 蚕 さん 

TẠM 暫 ざん 

TÀN 残 ざん 

TẢN 傘 さん 

TẢN 散 さん 

TÁN 賛 さん 

TANG 喪 そう 

TANG 桑 そう 

TÀNG 蔵 ぞう 

TÁNG 葬 そう 

TẠNG 臓 ぞう 

TAO 遭 そう 

TAO 騒 そう 

TÀO 曹 そう 

TÀO 槽 そう 

TẢO 早 さっ 

TẢO 掃 そう 

TẢO 早 そう 

TẢO 藻 そう 

TÁO 燥 そう 

TẠO 造 ぞう 

TẠP 雑 ざつ 

TẠP 雑 ぞう 

TẮC 則 そく 

TẶC 賊 ぞく 

TĂNG 僧 そう 

TĂNG 増 ぞう 

TĂNG 憎 ぞう 

TẶNG 贈 そう 

TẶNG 贈 ぞう 

TÂM 心 しん 

TẦM 尋 じん 

TẨM 寝 しん 

TẨM 浸 しん 

TÂN 新 しん 

TÂN 津 しん 

TÂN 薪 しん 

TÂN 辛 しん 

TÂN 浜 ひん 

TÂN 賓 ひん 

TẦN 頻 ひん 

TẤN 迅 じん 

TẬN 尽 じん 

TẦNG 層 そう 

TẬP 習 しゅう 

TẬP 襲 しゅう 

TẬP 集 しゅう 

TẤT 漆 しつ 

TẤT 必 ひつ 

TẬT 疾 しつ 

TẨU 走 そう 

TẤU 奏 そう 

TÂY 西 さい 

TÂY 西 ざい 

TÂY 西 せい 

TẨY 洗 せん 

TỀ 斉 せい 

TỂ 宰 さい 

TỄ 剤 ざい 

TẾ 済 さい 

TẾ 祭 さい 

TẾ 細 さい 

TẾ 際 さい 

TẾ 婿 せい 

TỆ 幣 へい 

TỆ 弊 へい 

TÍ 漬 し 

TÍCH 昔 しゃく 

TÍCH 惜 せき 

TÍCH 昔 せき 

TÍCH 析 せき 

TÍCH 潟 せき 

TÍCH 積 せき 

TÍCH 績 せき 

TÍCH 跡 せき 

TÍCH 癖 へき 

TỊCH 寂 じゃく 

TỊCH 夕 せき 

TỊCH 寂 せき 

TỊCH 席 せき 

TỊCH 籍 せき 

TIÊM 漸 せん 

TIỀM 潜 せん 

TIỆM 繊 せん 

TIÊN 仙 せん 

TIÊN 先 せん 

TIÊN 鮮 せん 

TIỀN 銭 せん 

TIỀN 前 せん 

TIỂN 銑 せん 

TIỄN 践 せん 

TIẾN 進 しん 

TIẾN 薦 せん 

TIỆN 便 びん 

TIỆN 便 べん 

TIẾP 接 せつ 

TIẾT 節 せつ 

TIÊU 宵 しょう 

TIÊU 消 しょう 

TIÊU 焦 しょう 

TIÊU 硝 しょう 

TIÊU 標 ひょう 

TIỀU 礁 しょう 

TIỂU 小 しょう 

TIẾU 笑 しょう 

TIẾU 肖 しょう 

TÍN 信 しん 

TINH 星 しょう 

TINH 晶 しょう 

TINH 精 しょう 

TINH 星 せい 

TINH 精 せい 

TINH 併 へい 

TÌNH 情 じょう 

TÌNH 晴 せい 

TÌNH 情 せい 

TỈNH 井 しょう 

TỈNH 省 しょう 

TỈNH 井 せい 

TỈNH 省 せい 

TĨNH 静 じょう 

TĨNH 静 せい 

TÍNH 姓 しょう 

TÍNH 性 しょう 

TÍNH 姓 せい 

TÍNH 性 せい 

TỊNH 浄 じょう 

TỊNH 並 へい 

TOA 唆 さ 

TỎA 鎖 さ 

TỌA 座 ざ 

TOÁI 砕 さい 

TOẠI 遂 すい 

TOAN 酸 さん 

TOÀN 全 せん 

TOÁN 算 さん 

TÓAT 撮 さつ 

TÔ 租 そ 

TỔ 祖 そ 

TỔ 組 そ 

TỐ 素 す 

TỐ 塑 そ 

TỐ 素 そ 

TỐ 訴 そ 

TỐC 速 そく 

TỘC 族 ぞく 

TỐI 最 さい 

TỘI 罪 ざい 

TÔN 孫 そん 

TÔN 尊 そん 

TỒN 存 そん 

TỒN 存 ぞん 

TỔN 損 そん 

TÔNG 宗 しゅう 

TÔNG 宗 そう 

TỔNG 総 そう
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TỐNG 送 そう 

TỐT 卒 そつ 

TU 修 しゅう 

TÙ 囚 しゅう 

TÖ 秀 しゅう 

TUÂN 遵 じゅん 

TUẦN 巡 じゅん 

TUẦN 循 じゅん 

TUẦN 旪 じゅん 

TUẪN 殉 じゅん 

TUẤN 俊 しゅん 

TÖC 宿 しゅく 

TÖC 宿 しゅく 

TÖC 粙 しゅく 

TÖC 足 そく 

TỤC 俗 ぞく 

TỤC 続 ぞく 

TUẾ 歳 さい 

TUẾ 歳 せい 

TUỆ 穁 すい 

TUNG 縦 じゅう 

TÙNG 従 じゅ 

TÙNG 従 じゅう 

TÙNG 松 しょう 

TỤNG 訟 しょう 

TUỶ 髄 ずい 

TÙY 随 ずい 

TÖY 粋 すい 

TÖY 酔 すい 

TUYÊN 宠 せん 

TUYỀN 旋 せん 

TUYỀN 泉 せん 

TUYỂN 選 せん 

TUYẾN 線 せん 

TUYẾT 雪 せつ 

TUYỆT 絶 せつ 

TƯ 司 し 

TƯ 姿 し 

TƯ 思 し 

TƯ 私 し 

TƯ 諮 し 

TƯ 資 し 

TƯ 滋 じ 

TỪ 詞 し 

TỪ 慈 じ 

TỪ 磁 じ 

TỪ 辞 じ 

TỪ 徐 じょ 

TỬ 子 し 

TỬ 死 し 

TỬ 紫 し 

TỬ 子 す 

TỨ 伺 し 

TỨ 四 し 

TỨ 賜 し 

TỰ 嗣 し 

TỰ 自 し 

TỰ 飼 し 

TỰ 似 じ 

TỰ 字 じ 

TỰ 寺 じ 

TỰ 自 じ 

TỰ 緒 しょ 

TỰ 变 じょ 

TỰ 序 じょ 

TỰ 緒 ちょ 

TỨC 即 そく 

TỨC 息 そく 

TƯỚC 削 さく 

TƯỚC 爵 しゃく 

TƯƠNG 将 しょう 

TƯƠNG 相 しょう 

TƯƠNG 相 そう 

TƯỜNG 祥 しょう 

TƯỜNG 詳 しょう 

TƯỞNG 奨 しょう 

TƯỞNG 想 そ 

TƯỞNG 想 そう 

TƯỢNG 匠 しょう 

TƯỢNG 象 しょう 

TƯỢNG 像 ぞう 

TƯỢNG 象 ぞう 

TỬU 酒 しゅ 

TỰU 就 じゅ 

TỰU 就 しゅう 

TY 糸 し 

TY 卑 ひ 

TỶ 姉 し 

TỶ 璽 じ 

TỶ 比 ひ 

TỴ 避 ひ 

TỴ 鼻 び 

TH 
THA 他 た 

THÁC 錯 さく 

THÁC 拓 たく 

THÁC 託 たく 

THẠCH 石 しゃく 

THẠCH 石 せき 

THAI 胎 たい 

THẢI 彩 さい 

THẢI 採 さい 

THẢI 貸 たい 

THÁI 菜 さい 

THÁI 太 た 

THÁI 太 たい 

THÁI 態 たい 

THÁI 泰 たい 

THAM 参 さん 

THẢM 惨 さん 

THÁM 探 たん 

THAN 炭 たん 

THÁN 嘆 たん 

THANG 湯 とう 

THANH 声 しょう 

THANH 清 しょう 

THANH 青 しょう 

THANH 声 じょう 

THANH 声 せい 

THANH 清 せい 

THANH 青 せい 

THÀNH 城 じょう 

THÀNH 成 じょう 

THÀNH 成 せい 

THÀNH 誠 せい 

THÁNH 聖 せい 

THAO 操 そう 

THẢO 草 そう 

THẢO 討 とう 

THÁP 挿 そう 

THÁP 塔 とう 

THĂNG 升 しょう 

THĂNG 昇 しょう 

THẰNG 縄 じょう 

THẮNG 勝 しょう 

THÂM 深 しん 

THẨM 審 しん 

THẬM 甚 じん 

THÂN 伸 しん 

THÂN 申 しん 

THÂN 紳 しん 

THÂN 親 しん 

THÂN 身 しん 

THẦN 唇 しん 

THẦN 娠 しん 

THẦN 神 しん 

THẦN 臣 しん 

THẦN 臣 じん 

THẬN 慎 しん 

THẤP 湿 しつ 

THẬP 拾 しゅう 

THẬP 十 じゅう 

THẬP 拾 じゅう 

THẤT 七 しち 

THẤT 失 しつ 

THẤT 审 しつ 

THẤT 匹 ひつ 

THÂU 輸 ゆ 

THẤU 透 とう 

THÊ 妻 さい 

THỂ 体 たい 

THỂ 体 てい 

THẾ 世 せ 

THẾ 世 せい 

THẾ 勢 せい 

THẾ 替 たい 

THỆ 誓 せい 

THỆ 逝 せい 

THI 施 し 

THI 詩 し 

THI 施 せ 

THỈ 矢 し 

THÍ 試 し 

THỊ 市 し 

THỊ 氏 し 

THỊ 視 し 

THỊ 侍 じ 

THỊ 示 じ 

THỊ 是 せ 

THÍCH 刺 し 

THÍCH 釈 しゃく 

THÍCH 適 てき 

THIÊM 添 てん 

THIÊN 千 せん 

THIÊN 天 てん 

THIÊN 偏 へん 

THIỀN 禅 せん 

THIỂN 浅 せん 

THIỆN 善 せん 

THIỆN 繕 せん 

THIỆP 渉 しょう 

THIẾT 切 せつ 

THIẾT 窃 せつ 

THIẾT 設 せつ 

THIẾT 鉄 てつ 

THIỆT 舌 せつ 

THIÊU 焼 しょう 

THIÊU 挑 ちゅう 

THIỂU 尐 しょう 

THIẾU 眺 ちょう 

THIỆU 紹 しょう 

THỈNH 請 しん 

THỈNH 請 せい 

THÍNH 聴 ちゅう 

THỊNH 盛 じょう 

THỊNH 盛 せい 

THỌ 寿 じゅ 

THỎA 妥 だ 

THOẠI 話 わ 

THÓAT 脱 だつ 

THÔ 粗 そ 

THỔ 吐 と 

THỔ 土 ど,と 

THỐ 措 そ 

THÔI 催 さい 

THỐI 退 たい 

THÔN 村 そん 

THỐN 寸 すん 

THÔNG 通 つ 

THÔNG 通 つう 

THỐNG 痛 つう 

THỐNG 統 とう 

THỜI 時 じ 

THU 収 しゅう 

THU 秋 しゅう 

THÙ 殊 しゅ 

THÙ 酬 しゅう 

THỦ 取 しゅ 

THỦ 守 しゅ 

THỦ 手 しゅ 

THỦ 首 しゅ 

THỦ 守 す 

THÖ 狩 しゅ 

THÖ 趣 しゅ 

THÖ 獣 じゅう 

THỤ 受 じゅ 

THỤ 授 じゅ 

THỤ 樹 じゅ 

THUẦN 純 じゅん 

THUẪN 盾 じゅん 

THUẤN 瞬 しゅん 

THUẬN 順 じゅん 

THUẬT 術 じゅつ 

THUẬT 述 じゅつ 

THÖC 叔 しゅく 

THÖC 束 そく 

THỤC 淑 しゅく 

THỤC 塾 じゅく 

THỤC 熟 じゅく 

THUẾ 税 せい 

THUỘC 属 ぞく 

THÙY 垂 すい 

THỦY 始 し 

THỦY 水 すい 

THỤY 睡 すい 

THUYỀN 船 せん 

THUYẾT 説 せい 

THUYẾT 説 せつ 

THƯ 雌 し 

THƯ 且 しょ 

THƯ 書 しょ 

THỬ 暑 しょ 

THỨ 次 し 

THỨ 次 じ 

THỨ 庶 しょ 

THỰ 署 しょ 

THỪA 承 しょう 

THỪA 乗 じょう 

THỪA 剰 じょう 

THỨC 式 しき 

THỨC 識 しき 

THỰC 食 じき 

THỰC 实 じつ 

THỰC 植 しょく 

THỰC 殖 しょく 

THỰC 食 しょく 

THƯƠNG 傷 しょう 

THƯƠNG 商 しょう 

THƯƠNG 倉 そう 

THƯỜNG 償 しょう 

THƯỜNG 常 じょう 

THƯỞNG 賞 しょう 

THƯỢNG 尚 しょう 

THƯỢNG 上 じょう 

TR 

TRA 査 さ 

TRÀ 茶 さ 

TRÀ 茶 ちゃ 

TRÁ 詐 さ 

TRÁ 搾 さく 

TRÁC 卓 たく 

TRẠC 濯 たく 

TRÁCH 責 せき 

TRẠCH 宅 たく 

TRẠCH 択 たく 

TRẠCH 沢 たく 

TRAI 斎 さい 

TRÁI 債 さい 

TRANG 粧 しょう 

TRANG 荘 しょう 

TRANG 装 しょう 

TRANG 荘 そう 

TRANG 装 そう 

TRÁNG 壮 そう 

TRẠNG 状 じょう 

TRANH 争 そう 

TRÁT 札 さつ 

TRẮC 側 そく 

TRẮC 測 そく 

TRẦM 沈 ちん 

TRẪM 朕 ちん 

TRÂN 珍 ちん 

TRẦN 陳 ちん 

TRẤN 鎮 ちん 

TRẬN 陣 じん 

TRẤP 汁 じゅう 

TRẤT 窒 ちつ 

TRẬT 秩 ちつ 

TRỆ 滞 たい 

TRI 知 ち 

TRÌ 持 じ 

TRÌ 池 ち 

TRÌ 遅 ち 

TRĨ 稚 ち 

TRÍ 置 ち 

TRÍ 致 ち 

TRỊ 治 じ 

TRỊ 値 ち 

TRỊ 治 ち 

TRÍCH 摘 てき 

TRIỂN 展 てん 

TRIẾT 哲 てつ 

TRIỆT 徹 てつ 

TRIỆT 撤 てつ 

TRIỀU 朝 ちゅう 

TRIỀU 潮 ちゅう 

TRIỆU 召 しょう 

TRIỆU 兆 ちゅう 

TRINH 偵 てい 

TRINH 貞 てい 

TRÌNH 呈 てい 

TRÌNH 程 てい 

TRỌC 濁 だく 

TRỌNG 重 じゅう 

TRỌNG 仲 ちょう 

TRỌNG 重 ちょう 

TRỞ 阻 そ 

TRỢ 助 じょ 

TRÖ 住 じゅう 

TRÖ 昼 ちょう 

TRÖ 駐 ちょう 

TRỤ 宙 ちょう 

TRỤ 柱 ちょう 

TRÖC 竹 ちく 

TRÖC 築 ちく 

TRỤC 軸 じき 

TRỤC 逐 ちく 

TRUNG 中 ちょう 

TRUNG 忠 ちょう 

TRUNG 衷 ちょう 

TRÙNG 虫 ちょう 

TRỦNG 塚 ちゅう 

TRUY 追 つい 

TRỤY 墜 つい 

TRUYỀN 伝 でん 

TRỪ 除 じ 

TRỪ 除 じょ 

TRỮ 貯 ちゅ 

TRỰC 直 ちゅく 

TRƯNG 澄 ちゅう 

TRƯNG 徴 ちょう 

TRỪNG 懲 ちゅう 

TRƯỚC 着 ちゃく 

TRƯỚC 著 ちゅ 

TRƯƠNG 張 ちゅう 

TRƯỜNG 腸 ちゅう 

TRƯỜNG 長 ちゅう 

TRƯỚNG 帳 ちゅう 

TRƯỚNG 脹 ちゅう 

TRƯỢNG 丈 じょう 

TRƯỜNG  場 じょう 

TRỪU 抽 ちょう 

U 
U 幽 ゆう 

ỦNG 擁 よう 

UY 威 い 

ỦY 委 い 

ÖY 尉 い 

ÖY 慰 い 

ỨC 億 おく 

ỨC 憶 おく 

ỨC 抑 よく 

ỨNG 忚 おう 

ƯỚC 約 やく 

ƯƠNG 央 おう 

ƯU 優 ゆう 

ƯU 憂 ゆう 

V 
VÃN 晩 ばん 

VẠN 万 ばん 

VẠN 万 まん 

VÃNG 往 おう 

VĂN 文 ぶん 

VĂN 聞 ぶん 

VĂN 蚊 ぶん 

VĂN 文 もん 

VĂN 紋 もん 

VĂN 聞 もん 

VÂN 雲 うん 

VẤN 問 もん 

VẬN 韻 いん 

VẬN 運 うん 

VẬT 物 ぶつ 

VẬT 物 もつ 

VỆ 衛 えい 

VI 囲 い 

VI 為 い 

VI 違 い 

VI 微 び 

VI 微 み 

VĨ 偉 い 

VĨ 緯 い 

VĨ 尾 び 

VỊ 位 い 

VỊ 胃 い 

VỊ 味 み 

VỊ 未 み 

VIÊM 炋 えん 

VIÊN 員 いん 

VIÊN 円 えん 

VIÊN 園 えん 

VIÊN 垣 えん 

VIÊN 猿 えん 

VIỄN 遠 えん 

VIỄN 遠 おん



  

   

VIỆN 院 いん 

VIỆN 援 えん 

VIỆT 越 えつ 

VINH 栄 えい 

VĨNH 永 えい 

VỊNH 泳 えい 

VỊNH 詠 えい 

VÕ 武 ぶ 

VÕ 武 む 

VONG 亡 ぼう 

VONG 忘 ぼう 

VÕNG 網 もう 

VỌNG 妄 ぼう 

VỌNG 望 ぼう 

VỌNG 妄 もう 

VỌNG 望 もう 

VÔ 無 ぶ 

VÔ 無 む 

VŨ 宇 う 

VŨ 羽 う 

VŨ 雤 う 

VŨ 侮 ぶ 

VŨ 舞 ぶ 

VỤ 務 む 

VỤ 霧 む 

VỰC 域 いき 

VƯƠNG 王 おう 

X 
XA 車 しゃ 

XÀ 蛇 じゃ 

XÀ 蛇 だ 

XẢ 捨 しゃ 

XÃ 社 しゃ 

XÁ 舎 しゃ 

XÁ 赦 しゃ 

XẠ 射 しゃ 

XÁC 殻 かく 

XÁC 確 かく 

XẢO 巧 こう 

XÂM 侵 しん 

XỈ 歯 し 

XÍ 企 き 

XÍCH 尺 しゃく 

XÍCH 斥 せき 

XÍCH 赤 せき 

XU 枢 すう 

XÖ 臭 しゅう 

XÖ 醜 しゅう 

XUÂN 春 しゅん 

XUẤT 出 しゅつ 

XUẤT 出 すい 

XÖC 触 しょく 

XÖC 促 そく 

XUNG 衝 しょう 

XUNG 沖 ちょう 

XUY 吹 すい 

XUY 炊 すい 

XUYÊN 川 せん 

XUYÊN 栓 せん 

XỨ 処 しょ 

XƯNG 称 しょう 

XƯỚNG 唱 しょう 

Y 
Y 医 い 

Y 衣 い 

Y 依 い 

Y 依 え 

Ý 意 い 

YÊN 煙 えん 

YẾN 宴 えん 

YẾT 掲 けい 

 
 


